
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: TOÁN 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200098 PHAN LÊ DUY ANH Nam 26/05/2006 Kon Tum Kinh   

2 200100 PHÙNG NGỌC ÁNH Nữ 07/09/2006 Kon Tum Kinh   

3 200101 DƯƠNG HUỲNH BẢO Nam 17/01/2006 Kon Tum Kinh   

4 200103 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Nữ 15/03/2006 Kon Tum Kinh   

5 200106 NGUYỄN PHƯỚC DŨNG Nam 21/02/2006 Kon Tum Kinh   

6 200111 TỐNG THỊ NGỌC HÀ Nữ 16/10/2006 Kon Tum Kinh   

7 200115 NGUYỄN ĐỨC HIỆP Nam 16/07/2006 Kon Tum Kinh   

8 200116 NGUYỄN HOÀNG HIỆP Nam 03/12/2006 Gia Lai Kinh   

9 200117 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HIẾU Nam 08/03/2006 Kon Tum Kinh   

10 200120 VŨ QUỐC HUY Nam 28/03/2006 Kon Tum Kinh   

11 200121 MAI THỊ THU HUYỀN Nữ 25/10/2006 Kon Tum Kinh   

12 200123 NGUYỄN VŨ KHÁNH HUYỀN Nữ 26/10/2006 Kon Tum Kinh   

13 200124 PHAN THU HUYỀN Nữ 18/09/2006 Kon Tum Kinh   

14 200125 NGUYỄN LƯU HƯƠNG Nữ 08/06/2006 Kon Tum Kinh   

15 200126 VŨ DIỆU HƯƠNG Nữ 06/10/2006 Kon Tum Kinh   

16 200130 HÀ THỤY NGỌC KHUÊ Nữ 12/10/2006 Gia Lai Kinh   

17 200134 NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 26/07/2006 Kon Tum Kinh   

18 200136 NGUYỄN VÕ NHƯ NGỌC Nữ 11/04/2006 Kon Tum Kinh   

19 200139 ĐỖ THẢO NHI Nữ 27/04/2006 Gia Lai Kinh   

20 200144 NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC Nam 10/01/2006 Kon Tum Kinh   

21 200146 NGUYỄN ĐỨC SƠN Nam 02/08/2006 Hải Dương Kinh   

22 200147 HỒ LƯƠNG NHẬT TÂN Nam 08/02/2006 Kon Tum Kinh   

23 200148 LÊ HOÀNG THÀNH Nam 15/08/2006 Kon Tum Kinh   

24 200149 NGUYỄN NGỌC THU THẢO Nữ 10/07/2006 Kon Tum Kinh   

25 200151 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 16/10/2006 Hà Tĩnh Kinh   

26 200152 TRỊNH ĐỖ QUẾ TRÂM Nữ 06/12/2006 Kon Tum Kinh   

27 200156 VŨ HOÀNG TUẤN Nam 03/09/2006 Kon Tum Kinh   

28 200157 NGUYỄN ĐÌNH TUỆ Nam 27/10/2006 Kon Tum Kinh   

29 200160 NGUYỄN HẠ VÂN Nữ 30/03/2006 Kon Tum Kinh   

30 200162 HOÀNG QUỐC VIỆT Nam 13/01/2006 Quảng Ngãi Kinh   

31 200163 TRẦN TRUNG VĨNH Nam 24/06/2006 Kon Tum Kinh   

32 200166 HOÀNG NGUYỄN PHI YẾN Nữ 18/02/2006 Kon Tum Kinh   

Danh sách gồm 32 thí sinh./. 
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